	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN    TR​ƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: ……/QĐ-ĐHYD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái  Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH 

V/v Giao nhiệm vụ và giao kinh phí thực hiện đề tài 

khoa học công nghệ cấp Trường năm 2018
HIỆU TR​ƯỞNG TR​ƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Quyết định số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục Đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học Công nghệ và Tài chính về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Hợp đồng ký ngày 12/4/2018 của Trường Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên với các chủ nhiệm đề tài về việc hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2018;


Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2018 của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Trường năm 2018 cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên, người học là chủ nhiệm đề tài theo bản danh mục kèm theo; 

Điều 2.  Kinh phí cấp cho các đề tài từ nguồn ngân sách nhà trường. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành các sản phẩm đã đăng ký trong thuyết minh, các điều khoản trong hợp đồng và quyết toán tài chính theo đúng các quy định hiện hành;

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, bộ môn liên quan và các chủ nhiệm đề tài có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như​ Điều 3;

- L​ưu VT, KHCN.


	HIỆU TR​ƯỞNG

GS.TS Nguyễn Văn Sơn


DANH MỤC GIAO NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHYD, ngày 20 tháng 4 năm 2018)

I. Đề tài cán bộ, giảng viên

1. Bộ môn Nội
	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-01
	Đặc điểm Holter điện tâm đồ 24 giờ ở bệnh nhân có rối loạn nhịp tim điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.
	BS Phùng Đức Anh 


	ThS Bùi Thị Hợi

PGS.TS Lưu Thị Bình

ThS Vũ Tiến Thăng
	5

	YD2018-02
	Tình trạng xơ hóa thực quản qua nội soi ở bệnh nhân xơ gan sau điều trị bằng thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản.
	ThS-BSNT. Đồng Đức Hoàng
	
	7

	YD2018-03
	Mối liên quan giữa nồng độ Procalcitonin với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh nhân viêm phổi cấp điều trị tại BVTƯ Thái Nguyên.
	ThS Lương Thị Kiều Diễm


	Phạm Ngọc Linh

Nguyễn Thị Thu Hà
	7

	YD2018-04
	Đặc điểm hội chứng lo âu, trầm cảm của các bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại BVTƯ Thái Nguyên.
	BS Trần Tuấn Tú
	Nguyễn Đắc Vinh
	7

	YD2018-05
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có chứng khó tiêu chức năng điều trị tại BVTƯ Thái Nguyên.
	ThS Lê Thị Thu Hiền
	
	7

	TỔNG (1):
	
	
	33


2. Bộ môn Ngoại

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-06
	Kết quả điều trị phẫu thuật vết thương động mạch ngoại vi  tại Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2018 
	TS Lô Quang Nhật
	Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Văn Sửu
	5

	YD2018-07
	Đánh giá kết quả phẫu thuật máu tụ trong não do tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
	TS Trần Chiến
	
	5

	YD2018-08
	Đánh giá kết quả giảm đau sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm bằng Bupivacain tê thấm lớp vết mổ tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
	BS Phạm Thị Lan
	Nguyễn Văn Sửu
	7

	TỔNG (2):
	
	
	17


3. Bộ môn Sản

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-09
	Nhận xét kết quả phẫu thuật nội soi điều trị chửa  ngoài tử cung tại khoa Sản Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018
	BSCKII Nguyễn Thị Bình


	Nguyễn Thị Nga 

Nông Thị Hồng Lê

Hoàng Thị Ngọc Trâm
	5

	YD2018-10
	Nghiên cứu tình hình phá thai 6- 12 tuần tại Khoa Sản bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018
	ThS Nguyễn Thị Nga


	Nguyễn Thị Bình
Nông Thị Hồng Lê

Hoàng Thị Ngọc Trâm
	5

	YD2018-11
	Nhận xét tình hình đẻ non tại Khoa Sản bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018
	ThS Nông Thị Hồng Lê


	Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Giang
	5

	YD2018-12
	So sánh chỉ định mổ lấy thai ở sản phụ con so tại Bệnh viện trung ương Thái Nguyên trong 2 giai đoạn 2013 và 2018.
	ThS Nguyễn Thị Anh
	Nguyễn Thị Kim Tiến

Hoàng Quốc Huy
	5

	YD2018-13
	Đánh giá kết quả điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2017
	ThS Nguyễn Thị Kim Tiến 
	Nguyễn Thị Anh

Nguyễn Xuân Thành
	5

	YD2018-14
	Nhận xét kết quả điều trị chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng methotrexate đơn liều tại bệnh viện trung ương thái nguyên năm 2017 - 2018
	ThS Hoàng Thị Ngọc Trâm


	Nguyễn Thị Mơ
	5

	YD2018-15
	Kết quả điều trị tổn thương cổ tử cung bằng vòng điện leep tại bệnh viện trường đại học y khoa 

thái nguyên
	BSCKII Phạm Mỹ Hoài
	Hoàng Thị Hường
	5

	TỔNG (3):
	
	
	35


4. Bộ môn Nhi

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-16
	Nghiên cứu nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị ban đầu suy tim cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
	BS Ma Văn Thấm
	
	7

	YD2018-17
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan gây ra hội chứng Cushing do thuốc.
	BS Bế Hà Thành
	
	7

	YD2018-18
	Nghiên cứu đặc điểm cảm xúc, hành vi của trẻ 4 – 6 tuổi mắc táo bón mạn tính chức năng.
	BS Nguyễn Nam Phong
	
	7

	YD2018-19
	Đánh giá kết quả điều trị viêm phổi do Moraxella Catarrhalis ở trẻ em tại trung tâm Nhi khoa- Bệnh viên trung ương Thái Nguyên
	ThS Trần Tuấn Anh
	
	7

	YD2018-20
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em dưới 2 tuổi
	ThS Dương Quốc Trưởng
	
	5

	TỔNG (4):
	
	
	33


5. Khoa Các chuyên khoa

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-21
	Đánh giá độ loạn thị trên bệnh nhân mộng nguyên phát trước và sau điều trị phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc 
	ThS Lương Thị Hải Hà
	
	5

	YD2018-22
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và kết quả điều trị sau can thiệp bằng nút coil ở bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch 
	ThS Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	Nguyễn Thị Khánh

Hoàng Thùy Trang

Trần Thị Thúy Ngần; Phạm Thị Kim Dung; Trần Văn Tuấn; Món Thị Uyên Hồng
	7

	YD2018-23
	Đánh giá hiệu quả của phương pháp gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường trên xương đòn bằng lidocain phối hợp fentanyl trong phẫu thuật chi trên 
	BS Nguyễn Thị Bạch Dương
	Nguyễn Công Bình
	5

	YD2018-24
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị của sinh thiết tức thì trong chẩn đoán u tuyến giáp tại Bệnh viện Trung ương Thái 
	ThS Hoàng Minh Cương
	Hoàng Thanh Quang
	5

	YD2018-25
	Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ở bệnh nhân nhồi máu não có đái tháo đường.
	BSCKII Phạm Thị Kim Dung
	Trần Văn Tuấn

Lê Thị Quyên; Nguyễn T Minh Nguyệt; Món Thị Uyên Hồng; Hoàng Quốc Hải
	5

	YD2018-26
	Đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân zona tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thaí Nguyên
	ThS  Phạm Thu Hiền
	Nguyễn Thị Thảo
	5

	YD2018-27
	Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân nhồi máu não diện rộng tại Bệnh viện Trung ương Thái 
	ThS Lê Thị Quyên
	Phạm Thị Kim Dung; Trần Văn Tuấn; Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Món Thị Uyên Hồng
	7

	YD2018-28
	Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của dược liệu Sóng rắn(Albizia myriophylla Benth) thu hái tại Thái Nguyên
	ThS Đào Thanh Hoa
	Nguyễn Thị Minh Thúy; Hoàng Văn Thắng; Lê Thị Hải Yến; Nguyễn Thị Bích
	7

	YD2018-29
	Đánh giá kết quả điều trị thoái hóa khớp gối bằng bài thuốc “Lục vị thang” kết hợp với phương pháp cấy chỉ.
	ThS Nguyễn Thị Bích
	Nguyễn Thị Minh Thúy

Đào Thanh Hoa
	7

	YD2018-30
	Thực trạng stress và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
	BS Nguyễn Đắc Vinh
	Trịnh Quỳnh Giang

Đàm Bảo Hoa
	7

	YD2018-31
	Đặc điểm nhân cách và mối liên quan đến kết quả điều trị ở bệnh nhân rối loạn lo âu điều trị tại Khoa tâm thần Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
	TS Đàm Thị Bảo Hoa
	Nguyễn Đắc Vinh
	7

	YD2018-32
	Khảo sát một số phản ứng có hại trong điều trị bệnh nhân lao đa kháng thuốc (MDR – TB) tại Thái Nguyên
	BS Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Hà

Phương Thị Ngọc

Nguyễn Thị Lệ
	5

	YD2018-33
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số bệnh đồng mắc ở bệnh nhân COPD tại Thái Nguyên
	PGS.TS Hoàng Hà
	Phương Thị Ngọc

Nguyễn Thị Lệ
	7

	YD2018-34
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân ho ra máu tại Thái Nguyên.
	BS Hoàng Văn Lâm
	Nguyễn Trường Giang

Phương Thị Ngọc
	5

	YD2018-35
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nhĩ lượng đồ bệnh nhân viêm tai ứ dịch có chỉ định nạo V.a tại Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên
	ThS Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Trần Duy Ninh

Nguyễn Khắc Hùng

Nguyễn Lệ Thủy
	5

	TỔNG (5):
	
	
	89


6. Khoa RHM

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-36
	Nhận xét kết quả điều trị gãy vỡ sập xoang hàm trong chấn thương tầng giữa mặt tại khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018
	ThS Nguyễn Văn Ninh


	Lê Thị Hòa

Nguyễn Nam Hà
	7

	YD2018-37
	Nghiên cứu tỉ lệ màu - sắc răng tự nhiên răng vĩnh viễn trên nhóm sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên
	TS Hoàng Tiến Công


	Đàm Thu Trang

Nguyễn Thị Hạnh.
	7

	YD2018-38
	Sự hài hòa cung răng và thẩm mỹ khuôn mặt
	BS Ngô Việt Thành
	Mai Thu Quỳnh

Lê Thị Thu Hằng
	7

	YD2018-39
	Liên quan giữa vị trí phanh môi và khoảng cách hai môi ở tư thế nghỉ với viêm lợi trên sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên
	BS Hà Hương Quỳnh


	Lê Thị Thu Hằng
	7

	YD2018-40
	Đánh giá một số yếu tố liên quan với sâu răng ở trẻ 12 – 36 tháng tuổi
	BS Vũ Thị Hà


	Đỗ Minh Hương

Lê Thị Thu Hằng
	7

	YD2018-41
	Thực trạng sâu răng ở trẻ 12 – 36 tháng tuổi
	ThS Đỗ Minh Hương
	Mai Thu Quỳnh

Lê Thị Thu Hằng
	7

	YD2018-42
	Thực trạng loạn năng thái dương hàm và mối liên quan đến chất lượng sống của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
	ThS Đàm Thu Trang


	Lê Thị Hòa
	7

	YD2018-43
	Đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em sau điều trị sâu ngà răng bằng kỹ thuật SMART
	TS Lê Thị Thu Hằng


	Đố Minh Hương
	7

	TỔNG (6):
	
	
	56


7. Khoa Dược

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-44
	Xây dựng qui trình chiết xuất alkaloid từ rễ củ cây bách bộ phân bố tại Thái Nguyên
	ThS Đồng Quang Huy
	Nguyễn Quốc Thịnh; Nguyễn Khắc Tùng; Lê Thu Hoài
	5

	YD2018-45
	Đánh giá khả năng bảo vệ vi sinh vật trong dịch tiêu hóa mô phỏng của vi nang calci – alginat – chitosan
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Phạm Hiền Giang
	5

	YD2018-46
	Đánh giá thực trạng sử dụng insulin trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 đang điều trị ngoại trú tại phòng khám Nội tiết và Đái tháo đường, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
	ThS Đinh Thị Thu Ngân
	Nguyễn Thu Hương
	5

	YD2018-47
	Nghiên cứu xác định thuốc diclofenac natri lẫn trong chế phẩm đông dược 
	ThS Bùi Thị Luyến
	Nguyễn Thị Quỳnh

SV Vũ Thị Thu Huyền
	5

	YD2018-48
	Xây dựng video hướng dẫn thực hành học phần Hóa lý dược.
	ThS Bùi Thị Thanh Châm
	Nguyễn Thị Quỳnh

Trịnh Hương Ly; Đặng Thị Hương Giang; Ngô Thị Loan
	3

	YD2018-49
	Xác định một số paraben có trong mỹ phẩm bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao

	ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Bùi Thị Thanh Châm
	5

	YD2018-50
	Chuẩn hóa nguyên liệu của bài thuốc chữa hội chứng lỵ (phèn đen, mơ lông, seo gà , cỏ tranh, gừng)

	ThS Phạm Thị Thùy Linh
	Nông Thị Anh Thư; Đinh Phương Liên
	5

	YD2018-51
	Nghiên cứu định lượng dexamethasone  trong một số chế phẩm đông dược bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.
	ThS Nguyễn Thị Quỳnh
	Bùi Thị Luyến

SV Hồ Thị Hồng Thắm
	5

	YD2018-52
	Nghiên cứu định lượng lornoxicam trong huyết tương bằng sắc ký lỏng hiêụ năng cao
	ThS Đồng Thị Hoàng Yến
	Lê Thị Hải Yến
	7

	YD2018-53
	Nghiên cứu phân biệt một số dược liệu mang tên “Hoài sơn” tại Việt Nam
	ThS Nguyễn Thị Thu Huyền
	Phạm Thị Tuyết Nhung

Hoàng Thị Cúc
	5

	YD2018-54
	Xây dựng phương pháp định lượng acid cinamic trong bột quế thu hái tại Cao Bằng bằng phương pháp HPLC.
	ThS  Nguyễn Khắc Tùng
	Nguyễn Thu Quỳnh; Đồng Quang Huy
	5

	YD2018-55
	Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Gang thép Thái Nguyên năm 2018
	ThS Trần Ngọc Anh
	Nguyễn Văn Dũng

Lê Văn Bình

Trần Đắc Hải
	5

	YD2018-56
	Nghiên cứu bảo tồn tài nguyên cây thuốc ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
	ThS Nguyễn Quốc Thịnh
	Phạm Thùy Linh

Ngô Thị Huyền Trang; Đồng Quang Huy
	5

	YD2018-57
	Thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị viêm phế quản/viêm tiểu phế quản ở trẻ em tại khoa Nhi Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên 
	ThS Ngô Thị Mỹ Bình
	Lại Thị Ngọc Anh

Trịnh Thị Bích Hồng
	5

	YD2018-58
	Mô hình bệnh tật và chi phí điều trị ung bướu tại Trun tâm ung bướu Bệnh viện TW Thái Nguyên năm 2018
	ThS Lương Hoàng Trưởng
	Trần Bảo Ngọc
	7

	YD2018-59
	Nghiên cứu tác dụng hạ acid uric máu và độc tính cấp (LDD50) của cao nước tầm gửi cây gạo (Taxillus Chinensis (DC), Dancer (Loranthus Chinensis DC) trên động vật thực nghiệm
	ThS Nguyễn Tiến Phượng
	Nguyễn Khánh Ly

Nguyễn Thị Yến
	5

	YD2018-60
	Đánh giá hiệu quả tiệt trừ vi khuẩn Helicobacter Pyroli bằng phác đồ PAMC trên bệnh nhân viêm loét dạ dày tại Bệnh viện trường đại học Y khoa Thái Nguyên
	ThS Bùi Thị Quỳnh Nhung
	
	7

	YD2018-61
	Nghiên cứu bào chế nhũ tương nano chứa Curcumin
	ThS Nguyễn Duy Thư
	Bùi Thị Thanh Châm

Phạm Hiền Giang

Bùi Hồng Việt
	7

	TỔNG (7):
	
	
	96


8. Khoa Diều Dưỡng

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-62
	Khảo sát kiến thức, thái độ, về ung thư cổ tử cung và dự định phòng ngừa của nữ sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất, trường Đại học y dược Thái Nguyên năm 2018.
	ThS Lê Thị Bích Ngọc
	
	5

	YD2018-63
	Gánh nặng chăm sóc của người nhà người bệnh ung thư và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018.
	CN. Nguyễn Thị Hoài 
	
	5

	YD2018-64
	Thực trạng căng thẳng tâm lý cấp tính của bố mẹ có con nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (icu), trung tâm nhi khoa – bệnh viện trung ương thái nguyên năm 2018.
	ThS Trần Lệ Thu 
	Nguyễn Thị Tú Ngọc

Bùi Thị Hải
	5

	YD2018-65
	Chất lượng cuộc sống  và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh tăng sản tuyến tiền liệt tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 2017.
	ThS Đào Tiến Thịnh
	
	5

	YD2018-66
	Kết quả giáo dục sức khỏe kiến thức và thực hành chăm sóc ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện trung ương thái nguyên.
	ThS Nguyễn Ngọc Huyền
	
	5

	YD2018-67
	Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà của người dân  thành phố thái nguyên
	ThS Đỗ Thị Lệ Hằng
	Hoàng Minh Hương

Phạm Thi Oanh
	7

	YD2018-68
	Thực trạng sự tăng cân giữa hai kỳ chạy thận và các yếu tố liên quan ở người bệnh chạy thận nhân tạo tại bệnh viện trung ương thái nguyên.
	ThS Đào Trọng Quân
	
	5

	YD2018-69
	Kiến thức, thái độ về  bệnh hen của thân nhân trẻ mắc hen phế quản điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
	ThS Đoàn Thị Huệ
	Nghiêm Thị Quý

Bùi Thị Hải
	5

	YD2018-70
	Kiến thức, thái độ và kỹ năng của điều dưỡng về thực hành dựa trên bằng chứng (ebp)
	ThS Lương Thị Hoa 


	ThS Hoàng Trung Kiên
	5

	YD2018-71
	Kiến thức về chăm sóc vết khâu tầng sinh môn của bà mẹ sau sinh tại khoa sản bệnh viện trung ương Thái nguyên
	ThS Ngô Thị Vân Huyền
	Hoàng Thị Mai Nga
	5

	YD2018-72
	Đánh giá kiến thức, hành vi thực hiện lý liệu pháp hô hấp của người bệnh sau phẫu thuật chấn thương lồng ngực tại bệnh viện Trung ương thái nguyên năm 2018
	ThS Lê Thị Vân                               
	
	5

	YD2018-73
	Các yếu tố liên quan đến tình trạng lo âu, trầm cảm và stress ở sinh viên trường đại học y dược thái nguyên, năm 2018.
	ThS Hoàng Trung Kiên
	Nông Phương Mai

Hoàng Minh Hương
	7

	YD2018-74
	Đánh giá thực trạng kiến thức chăm sóc vết thương của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện trung ương thái nguyên năm 2018
	CN. Đoàn Thị Nga
	
	5

	YD2018-75
	Mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh đột quỵ não tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018
	ThS La Văn Luân
	
	5

	YD2018-76
	Các yếu tố liên quan đến mức độ tự tin về sinh con của bà mẹ tại  bệnh viện trung ương thái nguyên năm 2018.
	ThS Nguyễn Thu Trang
	
	5

	YD2018-77
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm của bà mẹ tại khoa sản BVĐKTWTN năm 2008
	ThS Nguyễn Thị Sơn
	
	5

	YD2018-78
	Ảnh hưởng của lo lắng trước mổ đối với mức độ sau mổ trên bệnh nhân sau phẫu thuật ổ bụng tại khoa Ngoại – Tiêu Hóa – GM bệnh viện TW Thái Nguyên, năm 2018
	ThS Trần Anh Vũ
	
	5

	TỔNG (8):
	
	
	89


9. Khoa Khoa học cơ bản

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-79
	Khảo sát thực trạng học Tiếng Anh của sinh viên đối tượng cử tuyển tại Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên
	ThS Triệu Thành Nam
	Trần Thị Quỳnh Anh

Vũ Thị Hảo
	2

	YD2018-80
	Thực trạng khai thác công nghệ thông tin của giảng viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên giai đoạn 2017-2018
	KS Nguyễn Xuân Vũ
	Hoàng Hà

Hồ Xuân Nhàn

Nguyễn Xuân Vũ
	5

	YD2018-81
	Kết quả sàng lọc sơ sinh bệnh suy giáp trạng bẩm sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
	TS Nguyễn Thu Hiền
	Đỗ Hà Thanh
	5

	YD2018-82
	Xác định thành phần thực vật có trong một số bài thuốc của đồng bào dân tộc Sán Dìu huyện Phú Lương- Thái Nguyên
	ThS Phó Thị Thúy Hằng
	Nguyễn Huy Hoàng
	5

	YD2018-83
	Xây dựng bài giảng E-learning công thức xác suất thuộc học phần xác suất thống kê tại Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên
	ThS Đỗ Thị Hồng Nga
	Trương Thị Hồng Thúy
	5

	YD2018-84
	Xích Markov và ứng dụng trong dự đoán số lượng của ký sinh trùng sốt rét trong giai đoạn sinh sản vô tính trên cơ thể người
	TS Đỗ Thị Phương Quỳnh
	
	5

	YD2018-85
	Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ y tế trình độ cao giai đoạn 2010-2015 và một số bài học kinh nghiệm
	ThS Đỗ Thị Nhường
	
	5

	YD2018-86
	Đảng bộ Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng giai đoạn 2010 - 2015
	ThS Thân Thị Thu Ngân
	Trần Thị Thanh Thủy
	5

	YD2018-87
	Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên và đề xuất một số giải pháp
	ThS Nguyễn Thị Tân Tiến


	Bùi Thanh Thủy

Đào Thị Thu Hoài

Đỗ Phạm Thủy Vân

Đinh Mạnh Hùng

Vừ Thị Bích Thùy
	7

	YD2018-88
	Thực trạng xây dựng bài giảng điện tử tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
	ThS Hồ Xuân Nhàn
	
	5

	YD2018-89
	Thực trạng sử dụng các thiết bị công nghệ ánh sáng, Laser, quang phổ điện từ tại các cơ sở da liễu và thẩm mĩ da tại Thành phố Thái Nguyên và đề xuất giải pháp
	TS Nguyễn Xuân Hòa
	Phạm Thu Hiền

Vũ Thị Thúy
	5

	TỔNG (9):
	
	
	54


10. Y học cơ sở

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-90
	Thực trạng kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn Gram âm phân lập tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2017-2018
	TS Nguyễn Thị Thu Thái
	Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Vân Thu

Trần Thị Kim Hạnh
	7

	YD2018-91
	Nồng độ một số hormon sinh sản ở phụ nữ vô sinh điều trị tại bệnh viện A Thái Nguyên.
	ThS Lê  Thị Minh Hiền
	Nguyễn Thị Hoa

Phạm Thanh Loan
	7

	YD2018-92
	Thực trạng dạy – học thực tập tại trường đại học y dược thái nguyên
	ThS Nguyễn Thị Hiệp Tuyết
	Trần Bảo Ngọc

Bùi Thanh Thủy
	7

	YD2018-93
	Nghiên cứu tỷ lệ loãng xương vùng cổ xương đùi ở phụ nữ mãn kinh bằng phương pháp DEXA tại bệnh viện trường ĐHY - Dược Thái Nguyên


	ThS Phạm Minh Huệ
	Hoàn Thu Soan

Tạ Quỳnh Giao
	7

	YD2018-94
	Khảo sát sự ô nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng trên rau sống tại một số chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
	ThS Nguyễn Thị Hải
	Hoàng Thị Hoa Diễm

Doãn Thùy Dung
	7

	YD2018-95
	Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn trước và sau xử lý bảo quản lạnh sâu mảnh xương sọ người tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
	TS. Bùi Thanh Thủy
	
	7

	YD2018-96
	Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu của động mạch chủ bụng trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 dãy
	ThS Đoàn Thị Nguyệt Linh
	Nguyễn Thị Sinh

Nguyễn Thị Bình

Hoàng Thị Lệ Chi
	7

	YD2018-97
	Một số đặc điểm của các cặp vợ chồng đến khám và điều trị vô sinh tại Trung tâm chẩn đoán trước sinh và hỗ trợ sinh sản bệnh viện trường ĐH Y khoa Thái Nguyên 
	BS Tạ Quỳnh Giao
	Bùi Thanh Thủy

Phạm Minh Huệ
	7

	YD2018-98
	Đặc điểm hình thái đốt sống thắt lưng của bệnh nhân trên máy đo độ loãng xương tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
	ThS Nguyễn Thị Sinh
	Nguyễn Thị Bình

Hoàng Thị Lệ Chi

Đoàn Thị Nguyệt Linh
	7

	YD2018-99
	Bước đầu khảo sát đa hình di truyền gen CYP2C9 và VK0RC1 ở bệnh nhân thay van tim nhân tạo tại Bệnh viện tim Hà Nội
	BS Phạm Thị Thùy
	Vũ Thị Thơm
	15

	YD2018-100
	Kết quả tế bào cổ tử cung, âm đạo của phụ nữ đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
	ThS Lê Phong Thu
	Bùi Thanh Thủy

Nguyễn Đức Thắng

Phạm Thị Ngọc Mai
	7

	YD2018-101
	Đặc điểm vi khuẩn học phân lập được ở trẻ em dưới 5 tuổi điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
	ThS Lương Thị Hồng Nhung
	Nguyễn Thị Huyền

Trần Thị Kim Hạnh
	7

	YD2018-102
	Đặc điểm cấu trúc, chức năng của khối cơ trên bệnh nhân loãng xương đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
	ThS Vi Thị Phương Lan
	Hoàng Thu Soan

Nguyễn Thị Phương Thảo
	7

	YD2018-103
	Đánh giá sự phù hợp về biểu hiện lâm sàng của hội chứng ống cổ tay với kết quả chẩn đoán điện
	ThS Hoàng Thu Soan
	Vi Thị Phương Lan

Nguyễn Thị Phương Thảo
	7

	YD2018-104
	Căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyêt và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập tại Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên 
	TS Nguyễn Đắc Trung
	Nguyễn Thị Thu Thái

Nguyễn Thị Hiền
	7

	TỔNG (10):
	
	
	113


11. Khoa Y tế công cộng

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-105
	Đánh giá thực trạng năng lực về phương pháp nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên cơ hữu ở trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên
	TS Nguyễn Thị Phương Lan
	Hạc Văn Vinh

Nguyễn Văn Thắng

Đào Thị Hồng Phương
	5

	YD2018-106
	Thực trạng vệ sinh lớp học ở một số trường THCS tại thành phố Yên Bái


	ThS Nguyễn Việt Quang
	Nguyễn Mạnh Tuấn

Lê Hoài Thu

Thân Đức Mạnh
	7

	YD2018-107
	Một số đặc điểm dịch tễ về rối loạn giọng nói và một số yếu tố liên quan ở giáo viên trung học cơ sở tại thành phố Yên Bái 
	ThS Nguyễn Mạnh Tuấn
	Hoàng Khải Lập

Trịnh Việt Hùng

Nguyễn Việt Quang

Lê Hoài Thu
	7

	YD2018-108
	Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở sinh viên dân tộc thiểu số tại trường Đại học y dược Thái Nguyên năm học 2017 - 2018.
	BS Trần Thị Huyền Trang
	Trương Thùy Dương

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trần Thị Hồng Vân
	7

	YD2018-109
	Thực trạng tồn dư Nitrit, Nitrat và hóa chất bảo vệ thực vật trong 1 số thực phẩm ở hai chợ đầu mối tại thành phố Thái Nguyên năm 2018
	TS Trương Thị Thùy Dương
	Trần Thị Hồng Vân

Trần Thị Huyền Trang

Hà Thị Huân
	7

	YD2018-110
	Thực trạng KAP về chế độ ăn phòng chống bệnh đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường type II điều trị ngoại trú tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
	ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Trương Thị Thùy Dương

Trần Thị Hồng Vân

Trần THị Huyền Trang
	7

	YD2018-111
	Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan về biện pháp tránh thai của học sinh trung học cơ sở tại Yên Bái
	BS Lê Đức Tùng
	Trương Thị Thùy Dương

Lê Tuấn Anh
	5

	YD2018-112
	Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan đến thiếu máu ở nữ sinh viên người dân tộc thiểu số ngành bác sỹ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm học 2017-2018


	BS Hòa Thị Hồng Hạnh
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Việt Quang

Thân Đức Mạnh
	15

	YD2018-113
	Thực trạng bệnh ngoài da ở công nhân khai thác mỏ than Na Dương, Lạng Sơn


	BS Thân Đức Mạnh
	Lê Thị Thanh Hoa
	5

	YD2018-114
	Thực trạng phòng chống sốt xuất huyết của người dân ở xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 
	TS Trần Thế Hoàng                               
	Nguyễn Thu Hoài

Hà Thị Hồng Đào

Hoàng Thị Huyền Trang
	7

	YD2018-115
	Thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2018
	TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Nguyễn Thị Thu Thái

Trần Bảo Ngọc

Trần Anh Vũ
	7

	YD2018-116
	Thực trạng sức khỏe bệnh tật của sinh viên bác sĩ đa khoa K45 trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên
	CN Đào Thị Thanh Huyền
	Trần Bảo Ngọc

Lê Quang Huy


	7

	YD2018-117
	Chất lượng cuộc sống sinh viên diện cử tuyển Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên
	ThS Lê Thị Lựu
	Trần Bảo Ngọc

Lê Quang Huy

Đào Thị Thanh Huyền
	7

	YD2018-118
	Thực trạng KAP về ung thư vú và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ 15-49 tuổi ở xã La Hiên huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
	BS Hoàng Minh Nam
	Trần Bảo Ngọc

Nguyễn Mạnh Tuấn
	7

	YD2018-119
	Thực trạng công tác lập kế hoạch y tế của cán bộ y tế xã tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	PGS.TS Đàm Thị Tuyết
	Hoang Minh Nam

Nguyễn Thu Hiền

Lê Thị Huyền
	7

	YD2018-120
	Thực trạng nhận thức tình dục an toàn của học sinh trường phổ thông trung học Lương Ngọc Quyến thành phố Thái Nguyên và yếu tố liên quan
	PGS.TS Đàm Khải Hoàn
	Nguyễn Thị Bích

Trần Thị Hiền

Nguyễn Thị Kim Ngân
	7

	YD2018-121
	Kiến thức - Thái độ - Thực hành dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con ở phụ nữ mang thai tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	TS Nguyễn Thị Tố Uyên
	Bùi Thị Việt Hà
	5

	YD2018-122
	Nhận thức của sinh viên trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên về bệnh Thalasemia ở đồng bào dân tộc thiểu số
	ThS  Nguyễn Thị Ánh
	Nguyễn Thu Hoài

Nguyễn Huy Hoàng

Trương Thị Thùy Dương
	7

	TỔNG (11):
	
	
	126


TỔNG (I) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) +( 8) + (9) + (10) + (11): 741.000.000đ
(Tổng bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn).
II. ĐỀ TÀI SINH VIÊN VÀ NGƯỜI HỌC
	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Kinh phí (triệu đồng)

	YD2018-SV01
	Kết quả điều trị giãn tĩnh mạch tinh bằng phẫu thuật vi phẫu đường bẹn bìu tại Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
	HV-BSNT Vũ Duy Tân

HD: TS Vũ Thị Hồng Anh
	Liễu Hải Đông
	5

	YD2018-SV02
	Nghiên cứu nồng đồ PSA huyết thanh ở bệnh nhân tăng sinh tuyến tiền liệt có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đốt tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo.
	HV-BSNT Lương Đức Hoàng

GVHD: BS Nguyễn Văn Sửu
	Phạm Ngọc Minh
	5

	YD2018-SV03
	Thực trạng và chất lượng cuộc sống của học sinh tiểu học bị thừa cân, béo phì tại thành phố Lạng Sơn.
	BSNT Lê Thị Kiều Oanh

GVHD: TS Nguyễn Thị Phương Lan
	
	5

	YD2018-SV04
	Thực trạng rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học tại thành phố Tuyên Quang.
	BSNT Trần Thị Giáng Hương

GVHD: TS Đàm Bảo Hoa
	
	5

	YD2018-SV05
	Thực trạng tổn thương tủy sống và đánh giá sự cải thiện chất lượng cuộc sống trong phục hồi chức năng bệnh nhân tổn thương tủy sống tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên
	SV Bàn Thu Hương 

GVHD: ThS Vũ Thị Tâm
	Nguyễn Thị Thanh Thư


	5

	YD2018-SV06
	Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tật khúc xạ của tân sinh viên năm học 2018- 2019 Trường đại học Y Dược Thái Nguyên
	SV Nguyễn Thùy Linh

GVHD: ThS Lương Thị Hải Hà
	Ngô Ngọc Diệu

Ma Thị Quỳnh

Bùi Thị Hương Dung
	5

	YD2018-SV07
	Đặc điểm dịch tễ học và thực hành chăm sóc bệnh nhân có khe hở môi – vòm miệng bẩm sinh trước phẫu thuật ở một số tỉnh phía Bắc
	SV Nguyễn Thị Ước

GVHD: TS Lê Thị Thu Hằng
	
	7

	YD2018-SV08
	Đánh giá kết quả phục hồi tổn thương thân răng bằng inlay, onlay composite sứ sinh học cho nhóm răng sau.
	SV Nguyễn Thị Thu Hằng

GVHD: TS Hoàng Tiến Công
	
	7

	YD2018-SV09
	Nhận xét màu sắc răng cửa hàm trên của nhóm sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên bằng máy quang phổ
	SV Mai Tùng Lâm

GVHD: TS Hoàng Tiến Công
	
	7

	YD2018-SV10
	Thực trạng thiếu năng lượng trường diễn  và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	SV: Trần Thị Thanh Hà 

GVHD: TS Trương Thị Thùy Dương
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	7

	YD2018-SV11
	Sự hài lòng và khả năng chi trả dịch vụ Methadone của bệnh nhân tại cơ sở điều trị Methdone thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và một số yếu tố liên quan
	SV: Hà Văn Tân - YHDP 6

GVHD: TS Hạc Văn Vinh
	Vũ Thị Mai

Lã Trọng Quyền
	5

	YD2018-SV12
	Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của người dân ở 5 thôn tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm 2018 và một số yếu tố liên quan
	SV: Vũ Thị Tường Vân- K45 H

GVHD: TS Hạc Văn Vinh
	Hà Văn Tân

Lê Hồng Khanh
	2

	YD2018-SV13
	Thực trạng học lâm sàng của sinh viên chính quy tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm học 2018
	SV: Nguyễn Hoài Linh 

GVHD: TS Nguyễn Thị Phương Lan
	Đỗ Thùy Linh

Trần Thị Thanh Hà
	2

	YD2018-SV14
	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh một số trường THCS thành phố Yên Bái
	SV: Vũ Thị Thúy Hà DP7A

GVHD: BS Hoàng Minh Nam
	Tống Thị Thu Hằng

Trương Thị Thùy Dương
	5

	YD2018-SV15
	Tình trạng thừa cân béo phì và một số yếu tố liên quan của  bệnh nhân đái tháo đường điểu trị ngoại trú tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2018
	SV: Quốc Thị Bích Ngọc DP9

GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Trương Thị Thùy Dương

Ngô Ngọc Diệu
	5

	YD2018-SV16
	Thực trạng tử vong và số năm sống tiềm tàng mất đi do bệnh tật của người dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên năm 2014 - 2017
	SV: Miêu Thị Vân K47 D

GVHD: ThS Nguyễn Mạnh Tuấn
	Đồng Thị Thu Huyền
	5

	YD2018-SV17
	Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống sốt xuất huyết của người dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên năm 2018
	SV: Lê Tuấn Anh DP 8

GVHD: BS Lê Đức Tùng
	Trương Thị Thùy Dương

Nông Đức Thông
	5

	YD2018-SV18
	Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về mất cân bằng giới tính khi sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại Thái Nguyên.
	SV: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

GVHD: Trần Thế Hoàng               
	Nguyễn Hữu Đức

Bùi Việt Hà

Nguyễn Thị Tố Uyên
	5

	YD2018-SV19
	Kiến thức - Thái độ - Thực hành phòng bệnh cận thị học đường của học sinh tại trường THPT Vùng cao Việt Bắc Thành phố Thái Nguyên
	SV: Lê Thị Hoàng Anh

GVHD: TS Nguyễn Thị Tố Uyên
	
	5

	YD2018-SV20
	Thực trạng KAP bệnh răng miệng của học sinh trường THCS Quang Trung Thành phố Thái Nguyên và yếu tố liên quan


	SV: Hà Anh Thư

GVHD: PGS. TS Đàm Khải Hoàn


	ThS Đàm Thu Trang

Trần Thị Duyên

Hoàng Hà My
	7

	YD2018-SV21
	Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn chứa meloxicam với chất mang PEG 4000 và poloxamer bằn phương pháp đun chảy
	SV Lý Thị Minh Giang 

GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Tâm
	
	2

	YD2018-SV22
	Xác định sơ bộ các nhóm hợp chất hóa học có trong dược liệu Kim anh tử (Fructus Rosa leavigata) từ cây Kim anh (Rosa leavigata Mitchx), họ hoa hồng thu hái tại Trùng Khánh Cao Bằng
	SV Vũ Tú Uyên; GVHD: DSCKII Hoàng Thị Cúc
	
	2

	YD2018-SV23
	Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp điều trị nội trú tại Khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
	SV Lục Thị Hải Yến

GVHD: PGS, TS Trần Văn Tuấn
	
	2

	YD2018-SV24
	Nghiên cứu bào chế cao lỏng cây cỏ mực (Eclipta alba Hassk) họ Cúc Asteraceae thu hái tại Thái Nguyên
	SV Nguyễn Thị Lệ

GVHD: ThS Nguyễn Duy Thư
	
	2

	YD2018-SV25
	Nghiên cứu bào chế trà tan từ dây thìa canh và thân cây ý dĩ
	SV Trịnh Thu Hương

GVHD: ThS Nguyễn Quốc Thịnh
	Hoàng Thị Thu Thảo

Ngô Thị Huyền Trang
	2

	YD2018-SV26
	Đánh gía thực trạng kê đơn nội trú tại Khoa nội, Bệnh viện trung ương Thái Nguyên năm 2018
	SV Nguyễn Thị Oanh

GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Quỳnh
	
	2

	YD2018-SV27
	Xây dựng qui trình định lượng saponin toàn phần trong dịch chiết nhân hạt gấc bằng phương pháp đo quang phổ UV-VIS
	SV Nguyễn Thị Lan Anh

GVHD: TS Nguyễn Thu Quỳnh
	Bùi Thị Thanh Châm
	2

	YD2018-SV28
	Xây dựng công thức & đánh giá độ kích ứng trên da của cồn thuốc chứa mộc miết tử và quế chi
	SV Hà Thị Chi; 

GVHD: TS Nguyễn Thu Quỳnh
	
	2

	YD2018-SV29
	Nghiên cứu xây dựng công thức viên sủi bọt có chứa cao khô diếp cá (Houttuynia cordata Thumb)
	SV Nguyễn Thị Nhật Lệ

GVHD: TS Nguyễn Thu Quỳnh 
	ThS Nguyễn Thị Hồng Thúy
	2

	YD2018-SV30
	Nghiên cứu bào chế cao đặc chứa dược liệu tỏi & mật ong
	SV Nguyễn Thị Huyền Trang

GVHD: TS Nguyễn Thu Quỳnh
	DSCKII Hoàng Thị Cúc
	2

	YD2018-SV31
	Nghiên cứu bào chế pellet chứa metronidazole giải phóng tại đại tràng bằng phương pháp bồi dần
	SV Nguyễn Thị Hằng 

GVHD: TS Nguyễn Thu Quỳnh
	
	2

	YD2018-SV32
	Đánh giá thực trạng kê đơn nội trú tại Khoa Nội, Bệnh viện trung ương Thái Nguyên năm 2018
	SV Nguyễn Thị Oanh

GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Quỳnh
	
	2

	YD2018-SV33
	Xác định khả năng nhân giống bằng phương pháp giâm hom của cây kim anh (Róa laevigata Mitch), họ hoa hồng thu hái tại Trùng Khánh- Cao Bằng
	SV Tạ Văn Lợi

GVHD: ThS Phó Thị Thúy Hằng
	
	2

	TỔNG (II):
	
	
	130

	Tổng bằng chữ: (Một trăm ba mươi triệu đồng)


TỔNG (I) + (II): 741.000.000 + 130.000.000 = 871.000.000đ

(Tổng bằng chữ: Tám trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn)

III. Đề tài Không kinh phí

	Mã số
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Tham gia NC
	Ghi chú

	YD2018-K01
	So sánh kết quả điều trị cầm máu can thiệp qua nội soi ở bệnh nhân loét dạ dày - hành tá tràng bằng kẹp clip đơn thuần và tiêm adrenalin kết hợp kẹp clip tại BVTƯ Thái Nguyên.
	TS Nguyễn Thị Thu Huyền
	
	

	YD2018-K02
	Đánh giá tác dụng của sản phẩm “Phương đông bổ khớp” đối với bệnh nhân viêm đa khớp dạng thấp
	PGS.TS Trần Văn Tuấn
	
	

	YD2018-K03
	Đánh giá tác dụng của sản phẩm “Phương đông đại tràng” trên bệnh nhân viêm đại tràng thể phân lỏng, nát.
	PGS.TS Trần Văn Tuấn
	
	

	YD2018-K04
	Nghiên cứu bào chế viên nang chứa dược liệu mộc miết tử
	Nguyễn Thu Quỳnh
	
	

	YD2018-K05
	Đặc điểm tình trạng mất cơ ở các bệnh nhân đái tháo đường týp 2.
	PGS.TS Lưu Thị Bình 


	ThS Triệu Văn Mạnh

BS Bùi Văn Hoàng
	

	YD2018-K06
	Thực trạng tiêm phòng ung thư cổ tử cung và một số yếu tố liên quan ở sinh viên nữ trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2018
	TS Trịnh Văn Hùng
	Trần Bảo Ngọc

Nguyễn Mạnh Tuấn
	

	YD2018-K07
	Đánh giá kết quả bước đầu ứng dụng sóng xung kích trong điều trị điều trị viêm quanh khớp vai tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên
	TS Nguyễn Phương Sinh
	Vũ Công Khánh

Vi Thị Thập Lan

Nguyễn Thị Mau
	


